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KẾ HOẠCH

Tổ chức sơ kết đánh giá giữa kỳ Chương trình mục tiêu quốc gia 

giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 và kết quả rà soát, tích hợp 

hệ thống chính sách giảm nghèo trên địa bàn huyện Cam Lộ

Thực hiện Công văn số 2143/UBND-VX ngày 28/5/2018 của UBND tỉnh về việc thực hiện đánh giá giữa kỳ Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững; Kế hoạch số 1321/SLĐTBXH-BTXH ngày 31/5/2018 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tổ chức đánh giá giữa kỳ Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 và kết quả rà soát, tích hợp hệ thống chính sách giảm nghèo, UBND huyện xây dựng Kế hoạch tổ chức đánh giá sơ kết giữa kỳ Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 và kết quả rà soát, tích hợp hệ thống chính sách giảm nghèo như sau:

I. Mục đích, yêu cầu 

         1. Mục đích:

- Đánh giá giữa kỳ những kết quả đạt được so với tiến độ, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 (sau đây gọi là Chương trình) và kết quả rà soát, tích hợp hệ thống chính sách giảm nghèo theo Nghị quyết số 76/2014/QH13;

- Phân tích những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế đó trong quá trình tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 và các chính sách giảm nghèo trên địa bàn huyện;

- Đề xuất, kiến nghị về việc hoàn thiện cơ chế, chính sách giảm nghèo; giải pháp huy động, bố trí và sử dụng nguồn lực; giải pháp chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện mục tiêu giảm nghèo từ nay đến năm 2020;

- Qua đánh giá giữa kỳ, đề xuất hướng sửa đổi, bổ sung chiều, chỉ số đo lường nghèo đa chiều cho giai đoạn tiếp theo nhằm phản ánh tốt hơn thực trạng nghèo, hướng tác động nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.

2. Yêu cầu:
- Đánh giá giữa kỳ được thực hiện trong phạm vi toàn huyện (8 xã và thị trấn); có sự tham gia của người dân.
- Đánh giá giữa kỳ bao gồm đánh giá của các phòng, ban, ngành được phân công nhiệm vụ thực hiện các hoạt động của Chương trình; đánh giá của cấp chính quyền địa phương trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo thông qua Chương trình.

- Đánh giá tổng thể bao gồm: đánh giá thực hiện các hoạt động thuộc Chương trình giảm nghèo; đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo và đánh giá hiệu quả tác động tới đối tượng thụ hưởng; đánh giá thực hiện các chính sách giảm nghèo và tiến độ rà soát sửa đổi hệ thống chính sách giảm nghèo hiện hành;

- Qua đánh giá giữa kỳ, cần rút ra những kiến nghị, đề xuất giải pháp thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020.

II. Tiêu chí đánh giá

Đánh giá giữa kỳ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 và kết quả rà soát, tích hợp hệ thống chính sách giảm nghèo theo Nghị quyết số 76/2014/QH13, cần đáp ứng được các tiêu chí sau:

1. Tính kịp thời trong việc xây dựng, ban hành các cơ chế chính sách giảm nghèo; các văn bản hướng dẫn và bố trí vốn để thực hiện Chương trình.

2. Tính phù hợp của cơ chế, chính sách, các Dự án, Tiểu dự án, hoạt động thuộc Chương trình trong triển khai thực hiện mục tiêu giảm nghèo. Sự phù hợp cần được xem xét trên các phương diện phù hợp về đối tượng thụ hưởng, đặc điểm vùng miền (dân tộc thiểu số, thôn nghèo, xã nghèo, vùng kinh tế-sinh thái ...), phù hợp với nguồn lực và năng lực thực thi Chương trình của địa phương.

3. Tính đồng bộ và hệ thống của cơ chế, chính sách và giải pháp giảm nghèo hiện hành. Tiêu chí này thể hiện ở chỗ hệ thống cơ chế chính sách có xuất phát từ đặc điểm của đối tượng thụ hưởng, thống nhất, không mâu thuẫn, tạo điều kiện để thực hiện tốt được mục tiêu giảm nghèo đa chiều ở địa phương.

4. Tính đầy đủ thể hiện ở mức độ bố trí nguồn lực đảm bảo tính đầy đủ và kịp thời cho thực hiện các chính sách, Dự án, Tiểu dự án, hoạt động thuộc Chương trình.

5. Tính hiệu lực và hiệu quả thực thi chính sách và giải pháp giảm nghèo thể hiện ở các lĩnh vực sau: 

- Cụ thể hóa của địa phương trong việc đề ra các giải pháp tổ chức thực hiện chính sách, Chương trình tới đối tượng thụ hưởng, ban hành các chính sách đặc thù trên địa bàn; 

- Sự phối kết hợp các ngành, các cấp liên quan để thực hiện chính sách và giải pháp thực hiện Chương trình đã ban hành; 

- Bố trí và sử dụng nguồn lực; 

- Tác động của việc thực hiện chính sách và giải pháp giảm nghèo đến đối tượng thụ hưởng. 

III. Phương thức, nội dung đánh giá:

1. Phương thức đánh giá:

Phương thức đánh giá giữa kỳ bao gồm: 
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể: đánh giá dựa trên các hoạt động thực hiện nhiệm vụ đã thực hiện và tổng hợp số liệu liên quan báo cáo lên UBND huyện(có dự báo đến năm 2020).
- Cấp xã: Đánh giá dựa trên việc triển khai thực hiện các chính sách giảm nghèo ở địa phương.
2. Nội dung đánh giá: Các phòng, ban, ngành, đoàn thể liên quan; UBND các xã, thị trấn tự đánh giá theo Đề cương báo cáo và phụ lục báo cáo (có gửi kèm Đề cương báo cáo và Phụ lục báo cáo)
IV. Tổ chức thực hiện

1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: 
- Phối hợp và tổng hợp số liệu từ các phòng, ban, ngành liên quan tổ chức đánh giá giữa kỳ Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 và kết quả rà soát, tích hợp hệ thống chính sách giảm nghèo trên địa bàn. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện đánh giá giữa kỳ Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 và kết quả rà soát, tích hợp hệ thống chính sách giảm nghèo trên địa bàn huyện.
- Chủ trì tổ chức đánh giá triển khai thực hiện Chính sách dạy nghề, tạo việc làm cho người nghèo trên địa bàn huyện: Dự án Truyền thông giảm nghèo; Dự án Nâng cao năng lực giảm nghèo và kiểm tra, giám sát đánh giá công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện trong 03 năm qua (2016-2018).
- Tổng hợp, dự thảo Báo cáo đánh giá giữa kỳ trên địa bàn huyện và trình UBND huyện xem xét, báo cáo Sở Lao động- TB&XH.
2. Phòng  Y tế, BHXH: Chủ trì đánh giá thực hiện Chính sách hỗ trợ về y tế cho người nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số trong 03 năm qua (2016-2018).
3. Phòng  Giáo dục - Đào tạo: Chủ trì đánh giá thực hiện Chính sách hỗ trợ về giáo dục và đào tạo cho hộ nghèo trong 03 năm qua (2016-2018).
4. Phòng Tư pháp: Chủ trì đánh giá thực hiện Chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, người dân tộc thiểu số trong 03 năm qua (2016-2018).
5. Phòng Kinh tế-Hạ tầng: Chủ trì đánh giá thực hiện Chính sách hỗ trợ về nhà ở cho hộ nghèo trong 03 năm qua (2016-2018).
6. Phòng Nông nghiệp và PTNT: Chủ trì, đánh giá thực hiện Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trong 03 năm qua (2016-2018).
7. Phòng Văn hóa-Thông tin: Chủ trì, đánh giá thực hiện Dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin trong 03 năm qua (2016-2018).

8. PGD Ngân hàng Chính sách xã hội huyện: Chủ trì đánh giá thực hiện Chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn trong 03 năm qua (2016-2018).
9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Hội Nông dân huyện, Hội Cựu chiến binh huyện và Huyện Đoàn đánh giá kết quả tình hình tham gia phối hợp thực hiện công tác giảm nghèo trong 03 năm qua (2016-2018).
Trên đây là Kế hoạch tổ chức đánh giá sơ kết giữa kỳ Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 và kết quả rà soát, tích hợp hệ thống chính sách giảm nghèo. UBND huyện yêu cầu các phòng, ban ngành, đoàn thể liên quan và UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện và gửi báo cáo kết quả đánh giá, kèm theo hệ thống biểu mẫu thông tin về UBND huyện(qua cơ quan trường trực phòng Lao động - TB&XH) trước ngày 30/7/2018 để tổng hợp báo cáo Sở Lao động- TB&XH đúng thời gian quy định./. 
	      Nơi nhận:                                                                                
- TT.Huyện ủy, HĐND;
- CT, các PCT.UBND huyện;
- UBMT huyện;
- Các phòng ban, ngành, đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn.
- Lưu VT, LĐTBXH.
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ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO
Sơ kết đánh giá giữa kỳ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2018 và kết quả rà soát, tích hợp hệ thống chính sách giảm nghèo theo Nghị quyết số 76/2014/QH13 
(Kèm theo Kế hoạch số     /KH-UBND ngày      /6/2018
 của UBND huyện Cam Lộ)

Đề cương báo cáo này dùng cho các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn:
I. Đánh giá kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo (theo Nghị quyết 76/2014/QH13 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020): 
1. Đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành;

 - Đánh giá thực trạng và nguyên nhân nghèo trên địa bàn;

 - Đánh giá kết quả xây dựng đề án, kế hoạch giảm nghèo trên địa bàn và bổ sung cơ chế, chính sách giảm nghèo đặc thù, giải pháp huy động nguồn lực để thực hiện;

- Phân công, chỉ đạo, theo dõi thực hiện mục tiêu giảm nghèo trên địa bàn.

2. Đánh giá kết quả thực hiện chính sách giảm nghèo trên địa bàn huyện Cam Lộ qua 3 năm (2016-2018):
- Bố trí nguồn lực thực hiện chính sách giảm nghèo thể hiện: mức độ đầy đủ và kịp thời so với nhu cầu thực hiện; huy động từ các nguồn khác để thực hiện;

- Sự vận dụng của địa phương trong việc ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù trên địa bàn;

- Tuyên truyền, phổ biến chính sách tới đối tượng thụ hưởng;

- Phân công trách nhiệm của các cấp, các ngành trong triển khai thực hiện; 

- Công tác tổ chức giám sát, kiểm tra của địa phương;

- Kết quả thực hiện từng chính sách giảm nghèo trên địa bàn, bao gồm         (báo cáo kèm theo Phụ lục 01):         
+ Chính sách hỗ trợ về y tế cho  người nghèo, người cận nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số.
+ Chính sách hỗ trợ về giáo dục- đào tạo cho hộ nghèo
+ Chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm cho lao động nghèo.
+ Chính sách hỗ trợ về nhà ở cho hộ nghèo.
+ Chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo và dân tộc thiểu số.
+ Chính sách tín dụng ưu đãi. 

+ Chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo. 

(Mỗi chính sách tập trung đánh giá: kinh phí thực hiện; đối tượng thụ hưởng: người, hộ, xã).

II. Đánh giá tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững qua 3 năm (2016-2018)
1. Đánh giá việc thiết kế Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 hoạt động thuộc Chương trình, gồm các nội dung sau: 

- Về mục tiêu: Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 2016-2020 có phù hợp với bối cảnh kinh tế - xã hội không? có đảm bảo giảm được nghèo theo mục tiêu đề ra không? 

- Về đối tượng: mức độ hưởng lợi của các đối tượng ưu tiên (số người nghèo, người cận nghèo, phụ nữ, dân tộc thiểu số…) có cần điều chỉnh hoặc bổ sung thêm đối tượng không (như hộ mới thoát nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình?)

- Các hoạt động dự án có được thiết kế: phù hợp, đồng bộ và hệ thống chưa? Có gì phải điều chỉnh không?
- Đầu ra của dự án: có phù hợp đảm bảo đạt được mục tiêu giảm nghèo? có gì cần điều chỉnh không?

- Về công tác chỉ đạo, điều hành: hợp lý chưa? cần bổ sung sửa đổi như thế nào? 
- Về cơ chế tổ chức thực hiện: phù hợp, đồng bộ và hệ thống chưa? Có gì phải điều chỉnh không?

2. Bố trí vốn cho các dự án giảm nghèo:
Bố trí vốn cho từng dự án giảm nghèo được đánh giá ở mức độ:

- Mức độ đầy đủ và kịp thời về kinh phí so với nhu cầu để thực hiện từng hoạt động của dự án; 

- Mức huy động từ các nguồn vốn khác nhau cho giảm nghèo (ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương, đóng góp từ doanh nghiệp, của cộng đồng và cá nhân);

- Các bất cập trong bố trí nguồn lực cho giảm nghèo. 

3. Kết quả thực hiện các dự án, tiểu dự án giảm nghèo:

Đánh giá kết quả thực hiện từng dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 (nếu có), (báo cáo kèm theo Phụ lục 02) cụ thể:
3. 1. Dự án 1: Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo tại địa bàn các xã ngoài Chương trình 30a và Chương trình 135. 

3.2. Dự án 2: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin.

3.3. Dự án 3: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá chương trình giảm nghèo.

III. Đánh giá kết quả các mục tiêu của Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn.
 1. Kết quả thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn.

- Kết quả thực hiện mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo so với kế hoạch của giai đoạn (bản đặc biệt khó khăn);

- Kết quả thực hiện mục tiêu tăng thu nhập của các hộ nghèo, hộ cận nghèo so với kế hoạch của giai đoạn (bản đặc biệt khó khăn);

- Kết quả thực hiện mục tiêu đưa các địa bàn thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn so với kế hoạch của giai đoạn ( bản đặc biệt khó khăn).

- Kết quả thực hiện các mục tiêu và chỉ tiêu cụ thể khác của Chương trình.
 2. Đánh giá mức độ tham gia của các đối tượng hưởng lợi

- Đánh giá sự tham gia của các đối tượng hưởng lợi vào công tác lập kế hoạch trung hạn và hàng năm của Chương trình (tổng số cuộc họp thôn lập kế hoạch, số lượt người tham gia các cuộc họp thôn lập kế hoạch trong đó ghi rõ tổng số, số người nghèo, người cận nghèo, phụ nữ, dân tộc thiểu số);

- Đánh giá sự tham gia của người dân trong tổ chức thực hiện theo các dự án, tiểu dự án, hoạt động của Chương trình (mức độ đóng góp, tham gia vào giám sát, tham gia vận hành và duy tu, bảo dưỡng);

- Đánh giá mức độ hưởng lợi của hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo, phụ nữ, dân tộc thiểu số… trong các dự án, tiểu dự án, hoạt động của Chương trình.

 3. Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình theo một số chủ đề, lĩnh vực với sự hợp tác, hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức, đối tác cùng quan tâm

- Cơ chế phân cấp và trao quyền, phát huy nội lực cộng đồng, giảm nghèo dựa vào cộng đồng;

- Sự hài lòng của người dân được thụ hưởng với các hoạt động của Chương trình;

- Giảm nghèo bền vững đối với đồng bào dân tộc thiểu số;

- Thực hiện bình đẳng giới trong giảm nghèo;

- Thu hẹp khoảng cách giàu nghèo (giữa các vùng miền, các nhóm dân cư), giảm nghèo - không để ai bị để lại phía sau;

- Tiếp cận nghèo đa chiều trẻ em trong nghèo đa chiều quốc gia;

- Phát triển chuỗi giá trị hướng đến giảm nghèo bền vững…

IV. Giám sát và đánh giá

Công tác giám sát và đánh giá thực hiện chương trình giảm nghèo được thực hiện tập trung vào các nội dung chủ yếu sau: 
- Rà soát mức độ đầy đủ, đồng bộ, phù hợp của bộ chỉ tiêu cho giám sát và đánh giá giảm nghèo;

 - Hệ thống tổ chức cho giám sát và đánh giá (nhân lực, bộ máy tổ chức, cơ sở vật chất kỹ thuật cho đánh giá;

 - Cơ chế cho giám sát đánh giá; 
 - Mức độ, tần suất thực hiện các hoạt động giám sát và đánh giá;

 - Các bất cập và những vấn đề nảy sinh trong giám sát và đánh giá.

V. Nguồn vốn thực hiện các chính sách giảm nghèo và các dự án giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện trong 3 năm (2016-2018): 

Tổng nguồn vốn thực hiện chính sách, dự án giảm nghèo trên địa bàn tỉnh là ................. triệu đồng, bao gồm: 

- Nguồn vốn thực hiện các chính sách giảm nghèo là ............................. triệu đồng (trong đó: nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội: ......................... triệu đồng); 

- Nguồn vốn thực hiện các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là .................... triệu đồng (trong đó: vốn đầu tư phát triển: .................... triệu đồng; vốn sự nghiệp: ................... triệu đồng); 

- Quỹ “Ngày vì người nghèo”: ..................... triệu đồng; 

- Nguồn vốn huy động khác: ....................... triệu đồng. 
VII. Đánh giá chung

1. Mặt được, thuận lợi 

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân
3. Bài học kinh nghiệm

- Bài học kinh nghiệm trong chỉ đạo, điều hành và quản lý Chương trình giảm nghèo bền vững;

- Bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình tổ chức thực hiện các dự án, tiểu dự án, hoạt động của Chương trình giảm nghèo bền vững.

VIII. Các đề xuất và kiến nghị

Những đề xuất và kiến nghị sẽ tập trung vào các lĩnh vực sau:

1. Kiến nghị điều chỉnh mục tiêu và thiết kế
- Đề xuất về điều chỉnh, hoàn thiện nội dung các dự án thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên các phương diện: mục tiêu, đối tượng thụ hưởng của dự án, các hoạt động dự án, cơ chế thực hiện, nguồn vốn, các đầu ra của dự án; 

- Đề xuất về đối tượng hưởng lợi của Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững (cách xác định đối tượng, các đối tượng cần bổ sung…). 
2. Đề xuất bố trí vốn và cơ chế huy động vốn
- Đề xuất cơ chế, chính sách, giải pháp bố trí và phân bổ vốn đảm bảo đủ và kịp thời lượng vốn cho thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững;

- Đề xuất về cơ chế quản lý tài chính phù hợp để thúc đẩy tiến độ và kết quả thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững.
3. Đề xuất về chỉ đạo, điều hành và quản lý Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững
- Đề xuất hoàn thiện cơ chế chỉ đạo, điều hành và phối kết hợp của các Sở ngành và các cấp trong triển khai thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững;

- Đề xuất về hoàn thiện cách thức tổ chức, quản lý thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững (hệ thống tổ chức quản lý: nhân lực, bộ máy, trang thiết bị, chế độ chính sách; công tác kiểm tra và giám sát, đánh giá…);

- Đề xuất khen thưởng các địa phương có kết quả xuất sắc trong tổ chức thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững; các mô hình cần nhân rộng./.
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